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1

Giáo trình phát triển hán ngữ tổng hợp sơ cấp 2. Tập
1
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 198 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 8935246925423

Ký hiệu: 495.15 G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

2

Giáo trình phát triển hán ngữ tổng hợp sơ cấp 2. Tập
2
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 194 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 8935246925430

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

3

Giáo trình phát triển hán ngữ nghe sơ cấp 1
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 179 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 8935246921203

Ký hiệu: 495.15 G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

4

Giáo trình phát triển hán ngữ tổng hợp sơ cấp 1. Tập
2
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 243 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 8935246925430

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

5

Giáo trình phát triển hán ngữ tổng hợp sơ cấp 1. Tập
1
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 243 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN: 8935246921111

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



6

Giáo trình tiếng Trung ngoại thương T.3 : Kinh
doanh thành công
Author: Vương Huệ Linh và những người
Publisher: Hà Nội : Dân Trí, 2018
Description: 236 tr. ; 30 cm.
Edition:
ISBN: 8935236413473

Ký hiệu: 495.15  V994 -
L755
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

7

Giáo trình phát triển hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 1
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 285 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN: 8935246921272

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

8

Giáo trình phát triển hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 1
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 285 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN: 8935246921272

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

9

Giáo trình phát triển hán ngữ nghe sơ cấp 2
Author: Trần Thị Thanh Liêm (trưởng nhóm dịch)
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2019
Description: 141 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN: 8935246921210

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

10

Giáo trình tiếng Trung ngoại thương T.3 : Kinh
doanh thành công
Author: Vương Huệ Linh và những người
Publisher: Hà Nội : Dân Trí, 2018
Description: 236 tr. ; 30 cm.
Edition:
ISBN: 8935236413473

Ký hiệu: 495.15  V994 -
L755
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



11

Giáo trình hán ngữ T.1 : Quyển hạ (2)
Author: Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Description: 231 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

12

Giáo trình hán ngữ T.1 : Quyển thượng (1)
Author: Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Description: 157 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

13

Giáo trình hán ngữ T.3 : Quyển thượng (5)
Author: Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Description: 191 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

14

Giáo trình hán ngữ T.3 : Quyển hạ (6)
Author: Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Description: 218 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

15

Giáo trình hán ngữ T.2 : Quyển thượng (3)
Author: Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Description: 174 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



16

Giáo trình hán ngữ T.2 : Quyển hạ (4)
Author: Trần Thị Thanh Liêm chủ biên dịch
Publisher: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Description: 169 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15 G434 -
T833
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

17

Lịch sử văn minh và các triều đại Trung Quốc
Author: Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Description: 260 tr. ; 28 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 951  D928 -
D916
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

18

Giáo trình hán ngữ 8 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 171 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15 Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

19

Giáo trình hán ngữ 7 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 178 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

20

Giáo trình hán ngữ 6 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 165 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



21

Giáo trình hán ngữ 5 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 168 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

22

Giáo trình hán ngữ 4 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 166 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

23

Giáo trình hán ngữ 3 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 164 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

24

Giáo trình hán ngữ 2 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 197 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

25

Giáo trình hán ngữ 1 : sách tổng hợp
Author: Quách Chí Lương, Dương Huệ Nguyên, Cao
Ngạn Đức
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2012
Description: 127 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  Q12 -
L964
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



26

Bài tập Kiểm toán
Author: Trường Đại học kinh tế TP. HCM
Publisher: Tp. HCM : Thống kê, 2015
Description: 332 tr. ; 24 cm.
Edition: Xuất bản lần thứ 3
ISBN:

Ký hiệu: 657.45076
B149
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4

27

Lịch sử văn minh Trung Hoa : The lessons of history
Author: Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2018
Description: 403 tr. ; 21 cm.
Edition:
ISBN: 8935246919415

Ký hiệu: 951  D951 -
W689
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

28

Giáo trình hán ngữ BOYA : trung cấp 1 T.1
Author: Lý Hiểu Kỳ, Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Description: 223 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  L981 -
K991
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

29

Giáo trình hán ngữ BOYA : trung cấp 1 T.2
Author: Lý Hiểu Kỳ, Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Description: 263 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  L981 -
K991
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

30

Giáo trình hán ngữ BOYA : trung cấp 2 T.1
Author: Lý Hiểu Kỳ, Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Description: 231 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  L981 -
K991
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5



31

Giáo trình hán ngữ BOYA : sơ cấp T.1
Author: Lý Hiểu Kỳ, Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Description: 227 tr. ; 27 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  L981 -
K991
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

32

Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại : sơ - trung
cấp
Author: Tô Cẩm Duy
Publisher: Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Description: 322 tr. ; 24 cm.
Edition:
ISBN:

Ký hiệu: 495.15  T627 -
D988
Thư viện ĐBP
Số lượng: 5

33

Luyện thi HSK cấp tốc cấp 3 - 4 : Kèm theo 2 CD
Author: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Description: 420 tr. ; 26 cm.
Edition:
ISBN: 9786047360758

Ký hiệu: 495.180076
T871 - G495
Thư viện ĐBP
Số lượng: 4


